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TrườngTHPT Bình An

Học kỳ1

Năm học2025-2026

Lớp 10A1.1

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC GDTC Ngữ văn Tiếng Anh
Chuyên đề 

Hóa học

2 SHCN GDTC Ngữ văn Tiếng Anh Vật lí

3 Hóa học Toán HĐTN Địa lí GDĐP

4 Vật lí Lịch sử HĐTN HĐTN Ngữ văn

5 Địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa học
Chuyên đề 

Toán
Toán

2 Tin học QP&AN Toán

3 Tiếng Anh Tin học
Chuyên đề 

Vật lí

4

5

đề:

Lớp 10A1.2

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC GDTC HĐTN Hóa học Toán

2 SHCN GDTC
Chuyên đề 

Vật lí
Hóa học Ngữ văn

3 Lịch sử Tiếng Anh Toán Tiếng Anh QP&AN

4
Chuyên đề 

Toán
Vật lí HĐTN Tin học Vật lí

5 Ngữ văn

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDĐP Ngữ văn HĐTN

2 Toán Tin học Địa lí

3 Địa lí Tiếng Anh
Chuyên đề 

Hóa học

4

5

đề:

Lớp 10A1.3

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC GDTC Ngữ văn Vật lí Hóa học

2 SHCN GDTC Tin học Vật lí Tiếng Anh

3 Tin học Địa lí Tiếng Anh Lịch sử Ngữ văn

4 HĐTN Toán GDĐP Tiếng Anh Ngữ văn
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5
Chuyên đề 

Toán

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa lí QP&AN HĐTN

2
Chuyên đề 

Hóa học
Toán HĐTN

3
Chuyên đề 

Vật lí
Toán Hóa học

4

5

đề:

Lớp 10A1.4

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Tin học Ngữ văn Toán Vật lí

2 SHCN HĐTN Ngữ văn Lịch sử Tiếng Anh

3 Địa lí GDTC Tiếng Anh Tin học Vật lí

4 HĐTN GDTC Tiếng Anh Hóa học Địa lí

5 Toán

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Toán HĐTN

2 GDĐP
Chuyên đề 

Toán

Chuyên đề 

Hóa học

3 QP&AN
Chuyên đề 

Vật lí
Hóa học

4

5

đề:

Lớp 10A2.1

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Tiếng Anh Sinh học Vật lí Công nghệ

2 SHCN Toán Sinh học Công nghệ Ngữ văn

3 Ngữ văn GDTC Vật lí Hóa học HĐTN

4 Tiếng Anh GDTC Ngữ văn HĐTN
Chuyên đề 

Hóa học

5 HĐTN

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Hóa học
Chuyên đề 

Toán

2 Lịch sử
Chuyên đề 

Vật lí
Toán

3 GDĐP QP&AN Tiếng Anh

4

5

đề:
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Lớp 10A2.2

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC HĐTN
Chuyên đề 

Toán
Toán Tiếng Anh

2 SHCN Tiếng Anh Toán Toán Sinh học

3 Ngữ văn GDTC Vật lí QP&AN Hóa học

4 Ngữ văn GDTC Lịch sử
Chuyên đề 

Hóa học
Hóa học

5 Tiếng Anh

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN
Chuyên đề 

Vật lí
Ngữ văn

2 HĐTN Công nghệ Vật lí

3 GDĐP Công nghệ Sinh học

4

5

đề:

Lớp 10A3.1

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Tiếng Anh Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn

2 SHCN Tiếng Anh HĐTN Địa lí Công nghệ

3 Toán Toán HĐTN Hóa học Ngữ văn

4 HĐTN Toán
Chuyên đề 

Toán
QP&AN Hóa học

5 Tin học

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học Lịch sử
Chuyên đề 

Địa lí

2 Tiếng Anh GDTC GDĐP

3
Chuyên đề 

Ngữ Văn
GDTC Địa lí

4

5

đề:

Lớp 10A3.2

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Toán Toán Tiếng Anh
Chuyên đề 

Ngữ Văn

2 SHCN Toán Hóa học Tin học Ngữ văn

3 QP&AN Tiếng Anh Ngữ văn HĐTN Tiếng Anh

4 Địa lí HĐTN Tin học
Chuyên đề 

Toán
Công nghệ
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5
Chuyên đề 

Địa lí

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Lịch sử HĐTN

2 GDĐP GDTC Hóa học

3 Công nghệ GDTC Địa lí

4

5

đề:

Lớp 10A4.1

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC GDKT&PL Tiếng Anh HĐTN Địa lí

2 SHCN Toán Tiếng Anh QP&AN Địa lí

3 Sinh học Ngữ văn HĐTN HĐTN GDKT&PL

4 Sinh học Tiếng Anh
Chuyên đề 

Địa lí

Chuyên đề 

Lịch sử
Toán

5 Ngữ văn

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Công nghệ
Chuyên đề 

Ngữ Văn
Ngữ văn

2 Công nghệ GDTC Toán

3 Lịch sử GDTC GDĐP

4

5

đề:

Lớp 10A5.1

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC
Chuyên đề 

Ngữ Văn
Tin học Ngữ văn Toán

2 SHCN
Chuyên đề 

Lịch sử
HĐTN Toán Vật lí

3 HĐTN Tiếng Anh Địa lí Toán Vật lí

4 Tin học Tiếng Anh
Chuyên đề 

Địa lí
Lịch sử GDKT&PL

5 HĐTN

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDKT&PL Tiếng Anh GDĐP

2 Địa lí GDTC Ngữ văn

3 QP&AN GDTC Ngữ văn

4

5

đề:

Lớp 11A1.1
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Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Tiếng Anh Toán Hóa học Địa lí

2 SHCN Tin học Toán Địa lí Lịch sử

3 Ngữ văn GDĐP
Chuyên đề 

Hóa học
Vật lí GDTC

4 HĐTN Tiếng Anh Toán Vật lí GDTC

5 Ngữ văn

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tiếng Anh HĐTN Ngữ văn

2 Hóa học
Chuyên đề 

Vật lí
HĐTN

3
Chuyên đề 

Toán
QP&AN Tin học

4

5

đề:

Lớp 11A1.2

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Ngữ văn Tiếng Anh
Chuyên đề 

Vật lí
Tin học

2 SHCN Vật lí Tiếng Anh Hóa học Hóa học

3 Lịch sử Toán Toán HĐTN GDTC

4 Tin học Toán Vật lí GDĐP GDTC

5 Địa lí

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Địa lí HĐTN

2 Ngữ văn QP&AN Tiếng Anh

3
Chuyên đề 

Hóa học

Chuyên đề 

Toán
HĐTN

4

5

đề:

Lớp 11A1.3

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Địa lí Lịch sử Toán Ngữ văn

2 SHCN Vật lí QP&AN GDĐP
Chuyên đề 

Toán

3 Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn Vật lí GDTC

4 Tiếng Anh Hóa học Tin học Toán GDTC

5 HĐTN

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
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1 Tiếng Anh Toán Tin học

2 Hóa học Địa lí HĐTN

3 HĐTN
Chuyên đề 

Hóa học

Chuyên đề 

Vật lí

4

5

đề:

Lớp 11A1.4

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Lịch sử QP&AN
Chuyên đề 

Toán
Hóa học

2 SHCN Toán Vật lí Tiếng Anh HĐTN

3 Tiếng Anh Toán
Chuyên đề 

Vật lí
Hóa học GDTC

4 Ngữ văn Tin học HĐTN Vật lí GDTC

5 HĐTN

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa lí Địa lí
Chuyên đề 

Hóa học

2 Toán GDĐP Ngữ văn

3 Tin học Tiếng Anh Ngữ văn

4

5

đề:

Lớp 11A1.5

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC
Chuyên đề 

Vật lí
Địa lí QP&AN GDTC

2 SHCN Ngữ văn Ngữ văn Hóa học GDTC

3 GDĐP Vật lí Tin học
Chuyên đề 

Hóa học
Lịch sử

4 HĐTN Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh Ngữ văn

5 Vật lí

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán
Chuyên đề 

Toán
Tiếng Anh

2 HĐTN Toán Toán

3 Hóa học Địa lí HĐTN

4

5

đề:

Lớp 11A1.6

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
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329

330
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333

334

335

336

337

338

339

340

341
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1 SHDC HĐTN Toán Hóa học GDTC

2 SHCN HĐTN Toán Tin học GDTC

3 Ngữ văn Ngữ văn Địa lí Vật lí HĐTN

4 Vật lí
Chuyên đề 

Vật lí
Lịch sử Địa lí GDĐP

5 Tin học

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

2 QP&AN Toán
Chuyên đề 

Hóa học

3 Ngữ văn
Chuyên đề 

Toán
Hóa học

4

5

đề:

Lớp 11A2.1

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC GDĐP HĐTN Vật lí GDTC

2 SHCN
Chuyên đề 

Hóa học
Ngữ văn QP&AN GDTC

3
Chuyên đề 

Vật lí
Hóa học Toán Vật lí Sinh học

4 Tiếng Anh Sinh học
Chuyên đề 

Toán
Toán Ngữ văn

5 HĐTN

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa học Công nghệ HĐTN

2 Tiếng Anh Công nghệ Ngữ văn

3 Toán Lịch sử Tiếng Anh

4

5

đề:

Lớp 11A2.2

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Hóa học Toán Tiếng Anh GDTC

2 SHCN HĐTN Ngữ văn GDĐP GDTC

3 HĐTN Sinh học Công nghệ Ngữ văn Toán

4 Sinh học QP&AN Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Anh

5 Ngữ văn

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Vật lí Hóa học
Chuyên đề 

Hóa học

2
Chuyên đề 

Vật lí
Toán Lịch sử



342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

A B C D E F G

3 HĐTN
Chuyên đề 

Toán
Vật lí

4

5

đề:

Lớp 11A3.1

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Lịch sử Tin học GDĐP Hóa học

2 SHCN Công nghệ Tiếng Anh Hóa học Toán

3 Tiếng Anh Địa lí Ngữ văn HĐTN Toán

4 Công nghệ Tin học Địa lí Ngữ văn QP&AN

5 HĐTN

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Toán GDTC

2
Chuyên đề 

Ngữ Văn

Chuyên đề 

Toán
GDTC

3 Ngữ văn
Chuyên đề 

Địa lí
Tiếng Anh

4

5

đề:

Lớp 11A3.2

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC QP&AN Hóa học Tin học HĐTN

2 SHCN Lịch sử Địa lí HĐTN HĐTN

3 Địa lí Ngữ văn Toán Tiếng Anh Hóa học

4
Chuyên đề 

Toán
Công nghệ Toán Công nghệ Toán

5 Ngữ văn

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Chuyên đề 

Ngữ Văn
GDĐP GDTC

2 Ngữ văn Tiếng Anh GDTC

3 Tiếng Anh Tin học
Chuyên đề 

Địa lí

4

5

đề:

Lớp 11A3.3

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa học

2 SHCN Lịch sử Công nghệ
Chuyên đề 

Ngữ Văn
Ngữ văn
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3 Hóa học Tin học Toán Ngữ văn Ngữ văn

4 Địa lí Công nghệ Toán Tiếng Anh
Chuyên đề 

Địa lí

5 Địa lí

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Tin học GDTC

2 QP&AN HĐTN GDTC

3
Chuyên đề 

Toán
HĐTN GDĐP

4

5

đề:

Lớp 11A4.1

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Ngữ văn Ngữ văn
Chuyên đề 

Địa lí
Tiếng Anh

2 SHCN Ngữ văn GDKT&PL Địa lí GDKT&PL

3 Công nghệ Công nghệ Tiếng Anh Toán QP&AN

4 Toán
Chuyên đề 

Lịch sử
HĐTN Toán Sinh học

5 Tiếng Anh

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Lịch sử GDTC

2 HĐTN Địa lí GDTC

3 Sinh học GDĐP
Chuyên đề 

Ngữ Văn

4

5

đề:

Lớp 11A5.1

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Ngữ văn Toán
Chuyên đề 

Địa lí
Lịch sử

2 SHCN Địa lí Toán Ngữ văn QP&AN

3 Toán HĐTN GDKT&PL HĐTN Địa lí

4 Vật lí GDĐP Vật lí GDKT&PL Tiếng Anh

5 Tin học

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Tiếng Anh GDTC

2
Chuyên đề 

Ngữ Văn
Tiếng Anh GDTC

3 Tin học
Chuyên đề 

Lịch sử
HĐTN

4
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450
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456
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458
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460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

A B C D E F G

5

đề:

Lớp 12A1.1

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Tin học Vật lí Ngữ văn Ngữ văn

2 SHCN Tin học Lịch sử Ngữ văn HĐTN

3 Toán HĐTN Lịch sử Hóa học Vật lí

4 Toán Địa lí Tiếng Anh Hóa học
Chuyên đề 

Vật lí

5 Tiếng Anh

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 QP&AN Địa lí
Chuyên đề 

Hóa học
HĐTN

2 Toán GDTC GDĐP

3 Tiếng Anh GDTC
Chuyên đề 

Toán

4

5

đề:

Lớp 12A1.2

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Ngữ văn Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh

2 SHCN Ngữ văn Ngữ văn Lịch sử Hóa học

3 HĐTN Toán Toán Vật lí
Chuyên đề 

Hóa học

4 GDĐP
Chuyên đề 

Toán
Vật lí

Chuyên đề 

Vật lí
Tiếng Anh

5 HĐTN

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lịch sử Toán QP&AN Địa lí

2 HĐTN GDTC Địa lí

3 Tin học GDTC Hóa học

4

5

đề:

Lớp 12A1.3

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Lịch sử Vật lí Hóa học Địa lí

2 SHCN Ngữ văn Tin học Hóa học Tiếng Anh

3 Ngữ văn Toán Tin học Địa lí Toán

4 Ngữ văn Toán GDĐP Vật lí QP&AN

5 HĐTN
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516
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532

533

534

535

536
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đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lịch sử
Chuyên đề 

Vật lí
HĐTN HĐTN

2 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh

3
Chuyên đề 

Hóa học
GDTC

Chuyên đề 

Toán

4

5

đề:

Lớp 12A1.4

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Toán Ngữ văn GDĐP QP&AN

2 SHCN Toán
Chuyên đề 

Hóa học
Vật lí Ngữ văn

3 Hóa học Tin học Tiếng Anh GDTC Tin học

4 Lịch sử Lịch sử Toán GDTC Hóa học

5
Chuyên đề 

Toán

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngữ văn Tiếng Anh Địa lí

2 Tiếng Anh HĐTN
Chuyên đề 

Vật lí

3 Địa lí HĐTN Vật lí

4

5

đề:

Lớp 12A1.5

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Toán HĐTN Ngữ văn Ngữ văn

2 SHCN Địa lí Vật lí
Chuyên đề 

Vật lí
Hóa học

3 Tin học Tiếng Anh Vật lí GDTC Địa lí

4 Lịch sử Hóa học QP&AN GDTC Ngữ văn

5 Toán

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học
Chuyên đề 

Toán
Lịch sử Tiếng Anh

2 Toán
Chuyên đề 

Hóa học
Tiếng Anh

3 HĐTN GDĐP HĐTN

4

5

đề:
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A B C D E F G

Lớp 12A2.1

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Hóa học Công nghệ QP&AN GDKT&PL

2 SHCN Tiếng Anh Lịch sử GDĐP GDKT&PL

3 Công nghệ HĐTN Vật lí GDTC Hóa học

4 Vật lí Ngữ văn Toán GDTC HĐTN

5 Lịch sử

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Chuyên đề 

Vật lí
Tiếng Anh Toán Ngữ văn

2 HĐTN
Chuyên đề 

Toán
Ngữ văn

3 Tiếng Anh
Chuyên đề 

Hóa học
Toán

4

5

đề:

Lớp 12A3.1

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Công nghệ Địa lí GDTC GDKT&PL

2 SHCN Công nghệ
Chuyên đề 

Địa lí
GDTC Địa lí

3
Chuyên đề 

Toán
HĐTN Ngữ văn

Chuyên đề 

Ngữ Văn
Tiếng Anh

4 Tiếng Anh GDĐP Toán QP&AN HĐTN

5 Toán

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tiếng Anh Toán HĐTN Sinh học

2 Ngữ văn Lịch sử Sinh học

3 Ngữ văn GDKT&PL Lịch sử

4

5

đề:

Lớp 12A3.2

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC GDKT&PL GDĐP GDTC QP&AN

2 SHCN Toán Tiếng Anh GDTC Địa lí

3 Lịch sử HĐTN Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn

4 Sinh học
Chuyên đề 

Ngữ Văn
Ngữ văn Công nghệ GDKT&PL

5 Tiếng Anh

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
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610
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619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

A B C D E F G

1 Toán Tiếng Anh Toán HĐTN

2
Chuyên đề 

Địa lí

Chuyên đề 

Toán
HĐTN

3 Địa lí Sinh học Lịch sử

4

5

đề:

Lớp 12A4.1

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Ngữ văn Toán GDTC Sinh học

2 SHCN GDĐP Toán GDTC QP&AN

3 Hóa học Lịch sử Địa lí Hóa học
Chuyên đề 

Lịch sử

4 Tiếng Anh Ngữ văn
Chuyên đề 

Ngữ Văn
Tiếng Anh Địa lí

5 Công nghệ

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Tiếng Anh
Chuyên đề 

Toán
Sinh học

2 HĐTN Toán HĐTN

3 Ngữ văn Công nghệ Lịch sử

4

5

đề:

Lớp 12A5.1

Có tác dụng từ ngày 09/08/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC Tin học Lịch sử GDTC Vật lí

2 SHCN GDKT&PL Vật lí GDTC Tin học

3 Toán HĐTN
Chuyên đề 

Lịch sử
Địa lí Tiếng Anh

4
Chuyên đề 

Toán
Ngữ văn Toán Địa lí Tiếng Anh

5 Toán

đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 QP&AN HĐTN HĐTN Ngữ văn

2 GDKT&PL
Chuyên đề 

Ngữ Văn
Ngữ văn

3 Lịch sử Tiếng Anh GDĐP

4

5

đề:


